
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 

Mã đề 01 

 
 

Phần I: Trắc nghiệm (5điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D C B A B A D A D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D B D D C A A B 

 

Phần II: Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm) 

Trong hoạt động kinh tế, các chủ thể sau: Người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng sẽ quan 

tâm đến thuộc tính giá trị hay giá trị sử dụng của hàng hóa? Vì sao? (Chú ý: Xét từng chủ thể kinh tế) 

Đáp án:  

- Người sản xuất: Quan tâm đến giá trị. Họ quan tâm đến việc chi phí làm ra sản phẩm sao cho ít nhất để 

có lãi nhiều nhất 

- Người kinh doanh: quan tâm đến cả giá trị và giá trị sử dụng 

+ Quan tâm đến chi phí làm ra sản phẩm vì hàng hóa giá rẻ thì dễ bán hơn trên thị trường 

+ Quan tâm đến giá trị sử dụng vì nếu hàng hóa phù hợp với thị hiếu, đáp ứng được  nhu cầu của người 

tiêu dùng thì cũng dễ bán hơn 

- Người tiêu dùng: Quan tâm đến giá trị sử dụng vì hàng hóa phải có công dụng gì đó với người tiêu dùng 

thì họ mới mua, dù giá thành có thể đắt chứ không mấy khi mua một sản phẩm về để vứt đi 

 

Câu 2 (1 điểm) 

Hãy điền vào bảng biểu để chỉ ra đối tượng lao động và tư liệu lao động của những ngành nghề sau đây: 

 

Ngành nghề Đối tượng lao động Tư liệu lao động 

Thợ may Vải, sợi, chỉ... Máy khâu, kim chỉ, kéo, thước 

đo, phấn... 

Giáo viên Học sinh Giáo án, phấn, bảng,  sách, bút, 

thước... 

Bác sĩ Bệnh nhân, bệnh tật Ống nghe, kim tiêm, máy đo 

huyết áp, thuốc... 

 

Câu 3 (1 điểm) 

 Theo em, tiền và vàng có sự khác nhau cơ bản như thế nào? Tại sao khi cất trữ, người ta lại cất trữ vàng 

mà không cất trữ tiền? 

Đáp án: 

Tiền và vàng khác nhau ở chỗ vàng có giá trị thực còn tiền nó không có giá trị thực, chỉ là những tờ giấy 

quy định mệnh giá đồng tiền. Vì vậy khi cất trữ, người ta thường  cất trữ vàng thì theo thời gian nó không 

bị mất giá trị, còn tiền giấy có thể hư hỏng hoặc mất giá 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 

Mã đề 02 
 

 

 

Phần I: Trắc nghiệm (5điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B D A C B A A B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C C A B C C A A D 

 

Phần II: Tự luận (5điểm) 

Câu 1 (3 điểm)  

Nêu các yếu tố của quá trình sản xuất? yếu tố nào quan trọng nhất? Vì sao? Một quốc gia muốn 

phát triển cần ưu tiên phát triển lĩnh vực nào? Vì sao? 

Đáp án: 

Quá trình sản xuất gồm: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. 

Sức lao động là quan trọng nhất. Sức lao động là toàn bộ năng lực về sức khỏe và trí tuệ của con 

người. Khi có con người với sức khỏe, với trí tuệ của mình thì mới có thể sáng tạo ra nhiều tư liệu lao 

động mới, nhiều công cụ lao động tiên tiến hiện đại, từ đó tác động vào đối tượng lao động, khai thác, cải 

tạo và bắt nó phục vụ cho nhu cầu của con người được. Nếu không có yếu tố con người thì tư liệu lao 

động và đối tượng lao động là vô nghĩa 

Một quốc gia muốn phát triển phải đầu tư cho giáo dục đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực trí tuệ cho đất nước để có thể tiếp cận được với khoa học công nghệ hiện đại để phát triển. Hay nói 

cách khác đó là đầu tư để phát triển yếu tố sức lao động trong quá trình sản xuất 

 

Câu 2 (1 điểm) 

Hãy điền vào bảng biểu để chỉ ra đối tượng lao động và tư liệu lao động của những ngành nghề sau đây: 

 

Ngành nghề Đối tượng lao động Tư liệu lao động 

Kĩ sư nông nghiệp Cây trồng, vật nuôi Giấy, bút, máy tính, thiết bị phục 

vụ nghiên cứu... 

Học sinh Kiến thức Sách, vở, bút... 

Ca sĩ Khán giả Loa, mic, quần áo biểu diễn,... 

 

Câu 3(1 điểm) 

Đi học về, thấy mẹ rất buồn. Ngạc nhiên, Nam hỏi mẹ: Năm nay vải được mùa lớn, vậy sao mẹ lại 

buồn? 

Mẹ Nam trả lời: Cũng chính vì vải được mùa lớn nên mẹ thấy buồn đây! 

Theo em, tại sao vải được mùa mà mẹ Nam lại buồn? 

Đáp án: 

Theo quy luật cung cầu thì cung > cầu sẽ tác động làm giá cả < giá trị. “ Được mùa rớt giá” . Khi được 

mua thì lượng cung hàng hóa sẽ lớn, điều đó làm cho giá cả hàng hóa bị giảm đi. Đấy chính là lí do tại sao 

mẹ Nam lại buồn vì vải được mùa lớn  


